	[image: image25.png]H




SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHÍ LINH
(Đề có 4 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN VẬT LÝ 12
 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 36 câu)


	[image: image26.png]H




Họ tên :..................................................................  Số báo danh : ...............




Câu 37:  Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 10-3/π (H) và tụ điện có điện dung C = 1/π (nF). Bước sóng điện từ mà mạch đó có thể phát ra là

A.  6km.
B.  60m.
C. 6m.
D.  600m.
Câu 38:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 3,0 mm. Khoảng vân trên màn là

A.  1,5 mm.
B.  1,2 mm.
C. 0,60 mm.
D.  0,75 mm.
Câu 39: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A.  Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường. 

B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

C.  Đường sức của từ trường bao giờ cũng là đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

D.  Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong không kín.
Câu 40:  Trong một mạch dao động cường độ dòng điện là i=0,01cos100πt (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là L= 0,2H. Lấy π2=10. Điện dung C của tụ điện có giá trị là

A.  7.10-4 F.
B.  5.10-5 F.
C.  0,001 F.
D. 5.10-4 F.
Câu 41:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

A.  720 nm.
B.  500 nm.
C.  480 nm.
D. 600 nm.
Câu 42:  Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A.  2.
B.  3.
C. 6.
D.  8.
Câu 43:  Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1  = 720 nm, λ2 = 540 nm, λ3 = 432 nm và λ4 = 360 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,08 µm có vân

A. sáng bậc 2 của bức xạ λ4. 
B.  tối thứ 2 của bức xạ λ1.

C.  sáng bậc 3 của bức xạ λ1. 
D.  sáng bậc 3 của bức xạ λ3.
Câu 44: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

B.  Trong quang phổ vạch phát xạ ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím.

C.  Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục. 
Câu 45:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ2 là

A.  608 nm.
B. 667 nm.
C.  560 nm.
D.  507 nm.
Câu 46: Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là

A.  các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B.  một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C.  các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
Câu 47:   Trong thí nghệm Y – âng về giao thoa ánh sáng nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,405µm (màu tím), λ2 = 0,54 µm (màu lục) và λ3 = 0,756 µm (màu đỏ). Giữa hai vạch sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có:

A.  52 vạch sáng.
B. 25 vạch màu tím
C.  14 vạch màu đỏ.
D.  12 vạch màu lục
Câu 48:  Trong thí nghiệm giao thoa lâng, khoảng cách hai khe là 0,5 mm. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. thì tại điểm M có tọa độ 1 mm là vị trí vân sáng bậc 2. Nếu dịch màn xa thêm một đoạn 50/3 (cm) theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân tối thứ 2. Tính bước sóng.

A.  0,5 µm.
B.  0,64 µm.
C. 0, 4 µm.
D.  0,6 µm.
Câu 49:  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số f1 = f0/4. Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số f2 = f0/5. Tỉ số giữa hai góc xoay là
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Câu 50: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A.  3i.
B.  4i.
C.  5i.
D. 6i.
Câu 51:  Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8µH, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là

A.  53mA.
B.  63mA.
C.  75mA.
D. 45mA.
Câu 52:  Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 

A.  tia hồng ngoại.          B.  tia Rơnghen. 
C.  ánh sáng nhìn thấy. 
D. tia tử ngoại. 
Câu 53:   Tia hồng ngoại là những bức xạ có 

A. bản chất là sóng điện từ. 

B.  bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 

C.  khả năng ion hoá mạnh không khí. 

D.  khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 
Câu 54:  Mạch dao động điện từ LC lí tưởng có L = 4.10-2H và C = 4pF. Tần số góc của dao động bằng

A. 4.104(rad/s).
B.  25.104(rad/s).
C.  25.105(rad/s).
D.  4.105(rad/s).
Câu 55:  Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có ba bức xạ cho vân sáng là

A.  6,08 mm.
B.  9,12 mm.
C. 7,6 mm.
D.  4,56 mm. 
Câu 56: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng    

A. lục.
B.  cam.
C.  đỏ.
D.  tím.
Câu 57: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 

A.  Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 

B.  Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

C. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 

D.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
Câu 58: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?

A.  Sóng trung.             B.  Sóng ngắn.                C. Sóng dài.        
D.  Sóng cực ngắn.
Câu 59:  Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 0,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A.  3.
B.  2.
C.  8.
D. 6.
    Câu 60:  Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Young. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Kết quả bước sóng bằng 

A.  0,54 μm ± 6,37%
B. 0,60 μm ± 6,37%
C.  0,6μm ± 6,22%.
D.  0,54 μm ± 6,22%
Câu 61:  Câu trả lời nào sau đây là đúng? Trong sơ đồ khối của máy thu vô tuyến bộ phận không có trong máy thu thanh là 

A.  mạch khuếch đại.       B.  mạch biến điệu.      C.  mạch tách sóng.     
D.  mạch chọn sóng.      
Câu 62:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A.  Sóng điện từ có tần số cao truyền đi xa được.

B.  Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn.

C. Vận tốc truyền sóng điện từ bằng vận tốc của ánh sáng.

D.  Sóng điện từ có tần số thấp không truyền đi xa được.
Câu 63:  Chiếu chùm sáng hẹp đơn sắc song song màu lục theo phương vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là trên mặt bên thứ hai của lăng kính. Nếu thay bằng chùm sáng gồm ba ánh sáng đơn sắc: cam, chàm và tím thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai

A.  chỉ có tia tím.      
B.  gồm tia cam và tím.

C. chỉ tia cam.    
D.  gồm tia chàm và tím. 
Câu 64:  Lấy c = 3.108 (m/s). Bức xạ có tần số 1,25.1015 Hz là

A.  tia tử ngoại.               B. ánh sáng nhìn thấy.   C.  tia Rơn - ghen.
D.  tia hồng ngoại.
Câu 65: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.  Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B.  Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

C.  Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 66: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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 thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng?
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Câu 67: Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm và tụ điện C. Nếu gọi [image: image10.wmf]0
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 là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện. Chọn đáp án đúng.
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Câu 68: Chọn câu đúng. Mạch dao động điện từ là mạch kín gồm: 

A.  Nguồn điện một chiều, tụ C và cuộn cảm L.      B.  Tụ C và cuộn cảm L.

C. Nguồn điện một chiều và tụ C.         
                   D.  Nguồn điện một chiều và cuộn cảm.
Câu 69: Trong mạch dao động LC, đại lượng biến thiên lệch pha /2 so với điện tích trên một bản tụ là

A.  năng lượng điện từ của mạch.         

B.  hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

C. cường độ dòng điện trong mạch.    

D.  Năng lượng điện trường trong tụ điện.
Câu 70:  Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B.  Tia X làm phát quang một số chất.

C. Tia X làm ion hóa không khí.

D.  Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
Câu 71:  Cho mạch dao động điện từ như hình vẽ, điện trở thuần của mạch bằng không, độ tự cảm của cuộn dây 50 (mH), các tụ điện có điện dung bằng nhau và bằng 2,5(F). Bộ tụ đã được tích điện đến điện lượng 1 (C). Tại thời điểm ban đầu (t = 0) đóng K. Hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn dây sau khi mở K1 ở thời điểm t = 2,75 (ms) là
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Câu 72: Tần số góc của mạch dao động điện từ LC lý tưởng là
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	B
	A
	C
	B
	B
	D
	

	54
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	D
	

	55
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	

	56
	B
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	

	57
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	

	58
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	C
	

	59
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	

	60
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	

	61
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	D
	

	62
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	

	63
	A
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	D
	

	64
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	

	65
	C
	C
	A
	A
	D
	A
	C
	B
	

	66
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	

	67
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	B
	C
	

	68
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	

	69
	C
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	A
	

	70
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	

	71
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	

	72
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	C
	A
	


Mã đề 078
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Trang 4 - Mã đề 078


_8.unknown

_13.unknown

_15.unknown

_17.unknown

_18.unknown

_1708972540

_16.unknown

_14.unknown

_11.unknown

_12.unknown

_9.unknown

_4.unknown

_6.unknown

_7.unknown

_5.unknown

_2.unknown

_3.unknown

_1.unknown

